ỦY BAN NHÂN DÂN                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    XÃ PHONG HẢI                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Số: 01/PA-UBND                                      Phong Hải, ngày 04 tháng 8 năm 2014
PHƯƠNG ÁN

Về việc di dời tránh bão đối với các Hộ nhân dân ở vùng ven biển, 
nhà ở không kiên cố, các ghe thuyền neo đậu chưa đảm bảo
 đến nơi an toàn trong toàn xã


Thực hiện Công văn số: 05/PCBL ngày 28 tháng 7 năm 2014 của Ban chỉ huy PCBL huyện Phong Điền, về việc tổng kết rút kinh nghiệm trong công tác PCBL năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014 và báo cáo tổng kết công tác PCBL năm 2013, phương hướng nhiệm vụ công tác PCBL năm 2014 của UBND xã, Ban chỉ huy PCBL xã Phong Hải;

Để có phương án phối hợp có hiệu quả, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhà nước và của nhân dân, đảm bảo một cách an toàn tuyệt đối,

UBND xã và Ban chỉ huy PCBL xã Phong Hải xây dựng phương án di dời các hộ dân ở vùng ven biển và các hộ ở trong cụm dân cư, nhà ở không kiên cố, các ghe thuyền neo đậu chưa đảm bảo an toàn đến nơi trú ẩn an toàn, cụ thể như sau:


I. Phương án di dời các hộ ở vùng ven biển, các hộ nhà ở không kiên cố, các ghe thuyền của ngư dân trong toàn xã đến nơi trú ẩn an toàn sau đây:


1. Phương án 1: (dự kiến bão cấp 8, cấp 11) về phương tiện thuyền máy của ngư dân, di dời đến nơi khu vực an toàn theo vị trí của UBND xã quy định và di dời dân ở 03 hàng nhà sát biển cụ thể như sau:


a. Vị trí neo đậu ghe thuyền (gồm có: 05 bãi địa điểm của các thôn quy định cụ thể như sau):

- Thôn Hải Thế: Vị trí sân bóng đá thôn.


- Thôn Hải Thành: Tại bãi tắm B. Phía trong dân cư.


- Thôn Hải Nhuận: Phía ngoài nhà ông Chương trở lên giáp ranh thôn Hải Thành. Nếu như thuỷ triều dân cao dật trên cấp 12 chuyển toàn bộ vào trung tâm học tập cộng đồng xã (UB cũ).


- Thôn Hải Phú: Địa điểm khu vực bãi tắm A. Nếu như thuỷ triều dâng cao gió dật trên cấp 12 chuyển vào trong sân bóng đá xã.

- Thôn Hải Đông: Từ cổng chào ngoài biển nhà ông Nguyễn Xuân Quyên trở lên giáp đường bê tông vào nhà ông Nguyễn Hải Đăng nếu như thuỷ triều dâng cao, gió dật trên cấp 12 chuyển về tại khu vực sân bóng đá của thôn.


b. Di dời dân ở 03 hàng nhà sát biển:


Tổng số hộ: 

74 hộ = 349 khẩu = 74 điểm trú ẩn.


Trong đó: người già yếu là: 16 người, 86 trẻ em.


Tổng số hộ di dời của từng thôn cụ thể như sau:


- Hải Thế: 

13 hộ = 58 khẩu = 13 điểm trú ẩn.

Trong đó: Người già yếu là: 06 người, có 18 trẻ em.


- Hải Thành: 
21 hộ = 89 khẩu = 21 điểm trú ẩn


Trong đó: Người già yếu là: 05 người, có 20 trẻ em.

 
- Hải Nhuận: 
12 hộ = 61 khẩu = 12 điểm trú ẩn


Trong đó: Người già yếu là: 01 người, có 12 trẻ em.

 
- Hải Phú: 

13 hộ = 65 khẩu = 13 điểm trú ẩn.

Trong đó: Người già yếu là: 0 người, có 25 trẻ em.

 
- Hải Đông: 

15 hộ = 76 khẩu = 15 điểm trú ẩn.

Trong đó: Người già yếu là: 04 người, có 11 trẻ em.


2. Phương án 2: (dự kiến bão cấp 12 – 13) đến cấp 14, cấp 15 biển xâm thực triều cường dân cao phương án di dời nhà không kiên cố đến các nhà cao tầng kiên cố để ẩn nấp.


Tổng số hộ toàn xã: 114 hộ = 510 khẩu = 03 điểm trú ẩn (Trường Mầm non, Trường cấp 1, Trường cấp 2)

Trong đó: Người già yếu là: 29 người, trẻ em: 124 người

Tổng số hộ di dời tầng thôn cụ thể như sau:


- Hải Thế: 

22 hộ = 120 khẩu = Trường Mầm non

Trong đó: Người già yếu là: 08 người, có 45 trẻ em.


- Hải Thành: 
29 hộ = 122 khẩu = Trường cấp 1

Trong đó: Người già yếu là: 04 người, có 15 trẻ em.

 
- Hải Nhuận: 
12 hộ = 60 khẩu = Trường cấp 1

Trong đó: Người già yếu là: 01 người, có 16 trẻ em.

 
- Hải Phú: 

24 hộ = 103 khẩu = Trường cấp 2

Trong đó: Người già yếu là: 03 người, có 29 trẻ em.

 
- Hải Đông: 

27 hộ = 105 khẩu = Trường cấp 2.

Trong đó: Người già yếu là: 14 người, có 11 trẻ em.


3. Phương án 3: (dự kiến bão cấp 12 dật trên cấp 13 cấp 14, cấp 15 có sóng thần dự kiến phương án di dời theo đơn vị thôn di dời toàn bộ lên cồn cát, nếu mưa to gió lớn bão mạnh, thì di dời vào vị trí địa bàn một số nhà ở trên cồn cát đường liên xã Phong Hải và một số nhà kiên cố ở cồn cát đường liên xã Phong Hải – Điền Hải thuộc xã Điền Hải để trú ẩn.


* Ranh giới di dời:


Phương án I:


Hải Thế: 
Từ nhà bà Trần Thị Hiếu trở ra.


Hải Thành: 
Từ nhà ông Trương Xuân trở ra.


Hải Nhuận: 
Từ nhà ông Hồ Thiệp trở ra.


Hải Phú: 
Từ nhà ông Hoàng Ngọc Thắng trở ra.


Hải Đông: 
Từ nhà ông Mai Trọng trở ra.


Phương án II:


Hải Thế: 
Từ nhà ông Võ Chẩm trở ra.


Hải Thành: 
Từ nhà ông Hoàng Trọng Dẫn trở ra.


Hải Nhuận: 
Từ nhà ông Nguyễn Bạt trở ra.


Hải Phú: 
Từ nhà ông Hoàng Bê trở ra.


Hải Đông: 
Từ nhà ông Nguyễn Thuyền trở ra.


* Địa điểm các nhà đến trú ẩn để tránh bão cụ thể sau đây: (có danh sách kèm theo)


Điểm trú ẩn Phương án I: gồm 74 điểm

- Hải thế: 

Gồm 13 điểm trú ẩn.

- Hải Thành: 
Gồm 21 điểm trú ẩn.

- Hải Nhuận: 
Gồm 12 điểm trú ẩn.

- Hải Phú: 

Gồm 13 điểm trú ẩn.

- Hải Đông: 

Gồm 15 điểm trú ẩn.

Điểm trú ẩn Phương án II: gồm 03 điểm

- Hải thế: 

Gồm Trường Mầm non.

- Hải Thành: 
Gồm Trường cấp 1.
- Hải Nhuận: 
Gồm Trường cấp 1.
- Hải Phú: 

Gồm Trường cấp 2.

- Hải Đông: 

Gồm Trường cấp 2.

Điểm trú ẩn phương án III: Dự kiến các điểm ở nhà trên cồn cát thuộc xã Phong Hải và một số nhà kiên cố thuộc xã Điền Hải cụ thể như sau:

- Hải Đông: 
Tại khu vực nhà Thảo (Sáo) và các nhà kiên cố ở trên cồn cát thuộc xã Điền Hải.

- Hải Phú và Hải Nhuận: Tại khu vực nhà ông Hoàng Khâm và các nhà kiên cố ở trên cồn cát thuộc xã Phong Hải.
- Hải Thành và Hải Thế: Tại khu vực các nhà kiên cố ở trên cồn cát thuộc xã Điền Hải, Điền Hòa.

Để đảm bảo an toàn tính mạng người và tài sản trong nhân dân.

Bố trí các nhà kiên cố (đổ bằng) để trú ẩn, đối với các hộ trong phương án I (có danh sách các nhà kèm theo)

Đối với các hộ xây dựng di dời trong phương án II và phương án III, dự kiến bố trí địa điểm trú ẩn tại các hộ nhà ở kiên cố (đổ bằng) trong trường hợp sống thần, di dời toàn bộ theo vị trí đã xây dựng trong phương án III (có danh sách kèm theo).

II. Nhiệm vụ cụ thể trong công tác phối hợp phòng chống:
1. Đối với các cơ quan: Đồn BP Phong Hải, phân xưởng ty tan và các trường học, các thôn, trạm y tế xã, sớm tổ chức tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm về công tác phòng, chống lụt bảo năm 2013, bổ sung hoàn thiện phương án phòng chống năm 2014 cũng cố kiệm toàn ban chỉ huy phòng, chống lụt bảo và phân công trực tại nhà cộng đồng thôn ngày và đêm 24/24 sẳn sàng ứng cứu khi có lụt bảo xẩy ra và gởi danh sách về UBND xã theo giỏi quản lý chỉ đạo kịp thời, và có kế hoạch dự trử lương thực, thực phẩm, các dụng cụ khi cần thiết, ràng chống bão, phối hợp LL Đồn BP Phong Hải, phân xưởng ty tan chuẩn bị LL phương tiện ứng cứu.

2. Đối với các ban ngàng đoàn thể:

- Tài chính ngân sách: kiểm tra lại trong thiết bị dự trử tham mưu chuẩn bị, nguồn kinh phí mua sắm trang thiết bị, lương thực dự trử, cân đối ngân sách đảm bảo nguồn lực phục vụ tốt cho công tác phòng, chống lụt bảo.

- Đối với trạm y tế: Gió bão cấp 15, giật trên cấp 15 có sống thần, có kế hoạch di dời đến địa điểm đồi cát dể xây dựng nhà tạm bợ để cấp cứu, đồng thời điều trị bệnh và cấp cứu kịp thời khi xảy ra bão, và phân công cán bộ trực tiếp đến các điểm dân cư trú ẩn, để chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, phối hợp với phòng tài nguyên và môi trường có kế hoạch xử lý môi trường sau lụt bảo đi qua.
- Văn hoá thông tin: Đài truyền thanh phối hợp với Ban chi huy PCLB xã tổ chức tuyên truyền đến cơ sở và người dân nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo, lụt và các loại thiên tai khác thông báo kịp thời  đầy đủ các thông tin về lụt bảo và những nội dung chỉ đạo của Ban chỉ huy PCLB và TKCN huyện, tỉnh, trung ương.
3. Phân công cán bộ lãnh đạo và các ban ngành chỉ huy trực tiếp tại địa bàn dân cư, các hộ di dời cần phải phân công ở lại một người bão vệ tài sản.

4. Các thôn thành lập các tổ chỉ đạo, điều hành phối hợp với các ngành đoàn thể huy động mọi lực lượng thực hiện theo phương châm “5 tại chổ”.

5. Chế độ báo cáo thông tin đảm bảo, có lịch báo cáo riêng.

6. Các hộ được di dời, chờ khi nào có lệnh lúc đó mới được di dời, để đảm bảo về ANCT –  TT.ATXH khi di dời.

III. Phân công chỉ đạo trong ban PCBL xã cụ thể như sau:

* Phân công trực lãnh đạo, trực chỉ huy tai UBND xã.

a. Trực lãnh đạo chung:

1/ Đ/c: Nguyễn Văn Nuôi, 
BT Đảng uỷ xã.

2/ Đ/c: Nguyễn Viết Từ, 

PBT Đảng uỷ - CT UBND xã.

3/ Đ/c: Nguyễn Thanh Hoài, 
PBT Đảng uỷ - CT HĐND xã.

4/ Đ/c: Nguyễn Văn Cam, 
ĐUV - CT UBMTTQVN xã.

5/ Đ/c: Hoàng Chơn, 

ĐUV - PCT HĐND xã.

6/ Đ/c: Phan Khánh, 
ĐUV - PCT UBND xã, Trưởng ban PCLB xã.
7/ Đ/c: Hoàng Văn Sửu, 
ĐUV - PCT UBND xã, Phó ban PCLB xã.
b. Trực chỉ huy:

1/ Đ/c: Hoàng Văn Tư, 
UVUB - CHT. Ban CHQS xã, Phó ban trực PCLB xã.

2/ Đ/c: Nguyễn Trọng Tưởng, 
ĐUV - UVUB - Trưởng Công an xã.

3/ Đ/c: Nguyễn Mạnh, 

Cán bộ VP. HĐND-UBND xã.

* Phân công phụ trách chỉ đạo từng thôn và cơ quan:

- Thôn Hải Thế:

1/ Đ/c: Hoàng Văn Sửu, 

ĐUV - PCT UBND xã, Chỉ đạo.

2/ Đ/c: Hồ Xuân Trinh, 

PCA xã.

3/ Đ/c: Nguyễn Ngọc Thuật, 
Cán bộ XĐ-GN xã.

- Thôn Hải Thành:

1/ Đ/c: Phan Khánh, 

ĐUV - PCT UBND xã, Chỉ đạo.

2/ Đ/c: Nguyễn Ngọc Sơn, 
Cán bộ địa chính xã.

3/ Đ/c: Hồ Đăng Thức, 

Cán bộ địa chính xã.

4/ Đ/c: Hoàng Đức Vũ, 

PBT Xã đoàn xã

- Thôn Hải Nhuận:

1/ Đ/c: Nguyễn Thanh Sơ, 
Cán bộ VH-XH xã, Chỉ đạo.
2/ Đ/c: Trương Công Linh, 
Cán bộ TP-HT xã.
3/ Đ/c: Hoàng Hùng Cường, 
ĐUV – CT Hội ND xã.


- Thôn Hải Phú:


1/ Đ/c: Mai Thúc Phương, 
BT Xã đoàn xã, Chỉ đạo.


2/ Đ/c: Đinh Văn Thuận, 

ĐUV - VP Đảng uỷ.

3/ Đ/c: Nguyễn Hữu Lương, 
Cán bộ VH-TT xã.


- Thôn Hải Đông:


1/ Đ/c: Nguyễn Quy, 

CT CCB xã, Chỉ đạo.

2/ Đ/c: Hồ Khánh, 


Cán bộ VP Thống kế.


3/ Đ/c: Trần Đình Vương, 
Cán bộ Ngân sách xã.


4/ Đ/c: Phan Văn Sỹ, 

CB Giao thông – thủy lợi xã.


- Trường THCS:

1/ Đ/c: Cao Văn Đức, Hiệu trưởng Trường THCS Phong Hải, phụ trách tại Trường cấp II.


- Trường Tiểu học:


1/ Đ/c: Trương Như Chương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phong Hải, phụ trách tại Trường cấp I.


- Trường Mần Non:


1/ Đ/c: Võ Tiến, 


Cán bộ VH-XH xã, Phụ trách.

2/ Đ/c: Hoàng Văn Hiền, 

PCA xã.

3/ Đ/c: Cao Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường Mầm non Phong Hải, phụ trách tại Trường Mầm non Phong Hải.


- Trạm y tế:


1/ Đ/c: Phan Thận, Trưởng trạm Y tế, Phụ trách tại Trạm Y tế.

IV. Công tác đảm bảo trang thiết bị và lương thực, thực phẩm phòng, chống lụt bảo khi xẩy ra cụ thể sau:


1. Dự trữ tại cơ quan UBND xã:


- Chuẩn bị 01 máy phát điện.


- Đèn pin lớn, nhỏ:
50 cái.

- Mỳ tôm: 

3.000 gói.


- Lương khô: 
500 gói.


- Gạo: 

500 kg.


- Muối: 

100 kg.


- Phao cứu hộ: 
50 cái.


- Xẻng: 

35 cái.


- Bao cát: 

5.000 cái.


- Xe khách: 

03 chiếc.


- Xe xúc: 

02 chiếc.


- Xe ủi: 

03 chiếc.


- Dầu điêJen: 
50 lít.


- Dầu Hoả: 

50 lít.


- Xăng: 

50 lít.


- Xe vận chuyển tài sản di dời: 03 chiếc.


2. Dự trữ tại các thôn:


- Máy phát điện, mỗi thôn hợp đồng 01 bộ máy nổ.

- Gạo: 


400 kg.


- Mì tôm mỗi thôn là: 
300 gói.


- Đèn pin: 


05 cái.


- Xẻng: 


10 cái.


- Bao cát: 


500 cái.


V. Phương án phối hợp lực lượng cứu nạn, cứu hộ và ứng phó trong phòng tránh bão:


- Tổng số lực lượng ứng cứu và phòng chống bão: 114 đ/c.


Trong đó:


+ Lực lượng cán bộ xã: 



32 đ/c.


+ Lực lượng dân quân cơ động xã: 

22 đ/c.


+ Lực lượng phân xưởng Ty tan: 

40 đ/c.


+ Lực lượng Đơn vị Đồn BP Phong Hải: 
10 đ/c.


+ Bộ đội tỉnh cấp trên tăng cường: 

10 đ/c.


Tuỳ theo tình hình cơn bão, sẽ thực hiện thống nhất từng phương án cụ thể.


Trên đây là phương án di dời phòng chống bão lụt năm 2014 của UBND xã, Ban chỉ huy PCBL xã Phong Hải, đề nghị các đ/c cán bộ từ xã đến thôn thực hiện một cách nghiêm túc./.
Nơi nhận: 





           TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
- UBND huyện; 






 CHỦ TỊCH
- Ban chỉ huy PCLB;     (Để báo cáo) 



                   (Đã ký)
- Ban TV Đảng uỷ;

- TT. HĐND-UBND xã;

- Các ngành, đoàn thể cấp xã;

- Các thành viên BCH PCLB xã;    



        
- Các Trưởng Thôn;

- Lưu: VT.






        Nguyễn Viết Từ
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